GRAMMAR FOR MOVERS EXAM
THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN (SIMPLE PAST)
1/ VỚI ĐỘNG TỪ TO BE
	KHẲNG ĐỊNH
	PHỦ ĐỊNH
	NGHI VẤN

	I was
	I was not / wasn’t
	Was  I ....?

	He / She / It / S số ít + was
	He / She / It / S số ít + was not / wasn’t
	Was + he / she / it/ S số ít ...?

	You / We / They / S số nhiều + were
	You / We / They / S số nhiều + were not / weren’t
	Were + you / we / they / S số nhiều ...?

	
	
	· Yes, I was               No, I wasn’t
· Yes, he / she / it was
· No, he / she / it wasn’t
· Yes, you / we / they were
· No, you / we / they weren’t

	Hoa ______ (be) absent from class yesterday.
	They ______ (not / be) at home last night.
	________you here yesterday?
Yes, I ___________.


2/ VỚI ĐỘNG TỪ THƯỜNG

	KHẲNG ĐỊNH
	PHỦ ĐỊNH
	NGHI VẤN

	S + V2/-ed
	S + didn’t + V1
· (didn’t = did not)
	(Wh) + Did + S + V1 ...?


	* Cách thêm –ed:
- Từ tận cùng bằng –y mà trước nó là phụ âm ( ied

Ex: study ( studied
- Từ tận cùng bằng –y mà trước nó là nguyên âm thì giữ nguyên rồi thêm ed
Ex: play ( played

- Từ tận cùng bằng –e thì chỉ thêm –d

Ex: dance ( danced
	* Những từ thường dùng với thì quá khứ đơn: ago, last, yesterday, in 2000, in the past ...
* Cách dùng: 
- Dùng chỉ thói quen trong quá khứ.

- Dùng chỉ hành động xảy ra và chấm dứt trong quá khứ

	· Yes, S + did
· No, S + didn’t


	They (go) __________to school by bike yesterday.
Mary (watch) _____________TV last night.
	Her sisters (not / come) ______________to the party last week.
He (not / play) _____________football last Sunday.
	What ______________you (do) _______ last weekend?
Where ______she (go) ________last summer?


Một số động từ bất qui tắc:
· Go






- swim

· Come






- do

· Be






- can

· Have






- buy

· Take






- find

· Sing






- lose

· Drink






- drive

· Write






- teach

· Fly






- know

· Throw






- catch

· Become





- see

· Think






- draw
· Will






- hold

· Say






- speak

· Wear






- make
1

